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ベトナム語 

Ngày thu gom rác cháy được, rác tái chế, rác không cháy được 
 

Khu vực Khu hành chính Rác cháy được Rác tái chế/ Rác không cháy được 

茅野  

(Chino) 

上原  (Uehara) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 3 tuần 4 của tháng  

横内  (Yokouchi) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 3 của tháng 

茅野町  (Chino-machi) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 3 tuần 1 và tuần 3 của tháng 

仲町  (Nakamachi) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần  Thứ 5 tuần 2, 4 của tháng 

塚原  (Tsukahara) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần  Thứ 3 tuần 3 của tháng 

本町  (Honmachi) 

-Bao gồm cả Oniba 
Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 3 tuần 3 của tháng 

城山  (Joyama) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 3 của tuần 1, 3 của tháng 

丁田  (Choda) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần 
Thứ 4 tuần 1 của tháng 

-Địa điểm; Miyagawa arai 

 

宮川

(Miyagawa) 

高部  (Takabe) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 6 tuần 1, 3 của tháng 

新井  (Arai) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 4 tuần 1 của tháng 

安国寺  (Ankokuji) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 6 tuần 1, 3 của tháng 

中河原  (Nakagawara) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần 

Thứ 4 tuần 1 của tháng 

-Sau hiệu thuốc Rindo 

Thứ 4 tuần 3 của tháng 

-Nagomi no ie 

茅野（美弥ヶ丘）  

Chino (Miyagaoka) 
Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 

Thứ 4 tuần 1 của tháng  

-Toàn bộ 

 

Thứ 4 tuần 3 của tháng 

-Trừ Shinrin kumiai 

茅野（中島団地）  

Chino (Nakajima danchi) 
Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 

茅野  (Chino) 

 -Đường ga phía Tây JR  

Miyagawa Chino shita 

Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 

茅野  (Chino) 

  -Đường ga phía Đông JR 

Miyagawa Chino ue 

Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần 

西茅野  (Nishi chino) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 4 tuần 1, 3 của tháng 

坂室下  (Sakamuro-shita) 

-Đường ga phía Tây JR 
Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 4 tuần 3 của tháng 

坂室上  (Sakamuro-ue)  

-Đường ga phía Đông JR 
Thứ 3. Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 3 của tháng 
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Khu vực Khu hành chính Rác cháy được Rác tái chế/ Rác không cháy được 

宮川

(Miyagawa) 

両久保  (Ryokubo) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 2 tuần 2, 4 của tháng 

田沢  (Tazawa) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 4 tuần 1, 3 của tháng 

丸山  (Maruyama) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 4 tuần 1, 3 của tháng 

ひばりが丘  (Hibarigaoka) Thứ 3. Thứ 6 hàng tuần Thứ 2 tuần 2, 4 của tháng 

みどりヶ丘  (Midorigaoka) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 1, 3 của tháng 

みどりヶ丘市営住宅

(Midorigaoka shiei jutaku) 
Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 3 của tháng 

西山  (Nishiyama) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 4 tuần 1, 3 của tháng 

鏡湖  (Kagamiko) Thứ 5 hàng tuần 
Thứ 4 tuần 3 của tháng 

-Tháng 4, tháng 7, tháng 10 

向ヶ丘  (Mukaigaoka) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 5 tuần 2, 4 của tháng 

長峰  (Nagamine) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 2 tuần 2, 4 của tháng 

雇用促進住宅  

(Koyo sokushin jutaku) 
Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần  

東向ヶ丘  

(Higashi mukaigaoka) 
Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 5 tuần thứ 2, 4 của tháng 

中沖  (Nakaoki) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần 
Thứ 4 tuần 1 của tháng  

-Địa điểm; Miyagawa-arai 
赤田  (Akada) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần 

 

米沢

(Yonezawa) 

埴原田  (Haibarada) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 2 tuần 1, 3 của tháng 

鋳物師屋  (Imojiya) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 2 tuần 1, 3 của tháng 

北大塩  (Kitaoshio) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 2 tuần 1, 3 của tháng 

塩沢  (Shiozawa) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 2 tuần 1 của tháng  

米沢台  (Yozezawadai) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 2 tuần 1, 3 của tháng  

 

豊平

(Toyohira) 

南大塩  (Minamioshio) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 5 của tuần 1, 3 của tháng 

下菅沢  (Shimozugesawa) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 5 tuần 3 của tháng 

福沢  (Fukuzawa) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2, 4 của tháng 
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Khu vực Khu hành chính Rác cháy được Rác tái chế/ Rác không cháy được 

豊平

(Toyohira) 

下古田  (Shimofutta) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2, 4 của tháng 

上古田  (Kamifutta) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2 của tháng  

御作田  (Misakuda) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2 của tháng 

塩之目  (Shionome) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

上場沢  (Kanbazawa) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2, 4 của tháng 

広見  (Hiromi) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần 
Thứ 5 tuần 3 của tháng 

-Tháng 3, tháng 7, tháng 10 

山寺団地  

(Yamadera danchi) 
Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

グリーンヒルズ  ヴィレッジ  

(Gurinhiruzu virejji) 
Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2, 4 của tháng 

 

中大塩

(Nakaoshio) 

中大塩１区  (Nakaoshio 1 ku) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 1, 3 của tháng 

中大塩２区  (Nakaoshio 2 ku) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 1, 3 của tháng 

中大塩３区  (Nakaoshio 3 ku) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 1, 3 của tháng 

中大塩４区  (Nakaoshio 4 ku) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 1, 3 của tháng 

 

玉川

(Tamagawa) 

山田  (Yamada) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2, 4 của tháng 

中沢  (Nakassawa) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2, 4 của tháng 

田道  (Tamichi) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 2, 4 của tháng 

粟沢  (Awazawa) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 3 tuần 2, 4 của tháng 

神之原  (Kaminohara) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 6 tuần 2, 4 của tháng 

北久保  (Kitakubo) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 2 tuần 2, 4 của tháng 

上北久保  (Kamikitakubo) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 2 tuần 2,4 của tháng 

子之神  (Nenokami) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 2 tuần 2 của tháng 

菊沢  (Kikuzawa) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 6 tuần 2, 4 của tháng 

穴山  (Anayama) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 2, 4 của tháng 
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Khu vực Khu hành chính Rác cháy được Rác tái chế/ Rác không cháy được 

玉川

(Tamagawa) 

小泉  (Koizumi) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 3 tuần 2, 4 của tháng 

南小泉  (Minami koizumi) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 2, 4 của tháng 

小堂見  (Kodomi) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 2, 4 của tháng 

緑 (Midori) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 2, 4 của tháng 

 

泉野

(Izumino) 

大日影  (Oohikage) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 4 của tháng 

下槻木  (Shimo tsukinoki) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 3 tuần 2 của tháng 

上槻木  (Kami tsukinoki) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 3 tuần 2 của tháng 

小屋場  (Koyaba) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2, 4 của tháng 

中道  (Nakamichi) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 4 của tháng 

若葉台  (Wakabadai) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2, 4 của tháng 

 

金沢

(Kanazawa) 

大沢  (Osawa) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 5 tuần 1 của tháng 

青柳  (Aoyagi) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

御狩野  (Mikarino) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

金沢上  (Kanazawa-kami) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 2 tuần 1, 3 của tháng 

金沢下  (Kanazawa-shimo) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 2 tuần 1, 3 của tháng 

大池  (Oike) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

木舟  (Kibune) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

金沢台  (Kanazawadai) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

新金沢  (Shin-kanazawa) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

旭ヶ丘  (Asahigaoka) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 2 tuần 1, 3 của tháng 

サンコーポラス  旭ヶ丘

(Sankoporasu asahigaoka) 
Thứ 2. Thứ 5 hàng tuần Thứ 2 tuần 1, 3 của tháng 
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Khu vực Khu hành chính Rác cháy được Rác tái chế/ Rác không cháy được 

湖東

(Kohigashi) 

上菅沢  (Kamisugesawa) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 2, 4 của tháng 

中村  (Nakamura) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 2, 4 của tháng 

山口  (Yamaguchi) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 2, 4 của tháng 

花蒔  (Hanamaki) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 2, 4 của tháng 

堀 (Hori) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 2, 4 của tháng 

新井  (Arai) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 2 của tháng 

金山  (Kanayama) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 6 tuần 1 của tháng 

須栗平  (Suguridaira) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 2 của tháng  

笹原  (Sasahara) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 4 của tháng 

白井出  (Shiraide) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 4 của tháng 

東平  (Azumadaira) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 2 của tháng 

 

北山

(Kitayama) 

柏原  (Kashiwabara) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 6 tuần 1 của tháng 

湯川  (Yugawa) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 6 tuần 1, 3 của tháng 

芹ケ沢  (Serigasawa) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 3 của tháng 

糸萱  (Itogaya) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 3 của tháng 

白樺湖  (Shirakabako) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 3 tuần 1, 3 của tháng 

蓼科  (Tateshina) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 3 tuần 2, 4 của tháng 

蓼科中央高原  

(Tateshina-chuo-kogen) 
Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 6 tuần 1 của tháng 

車山  (Kurumayama)  Thứ 3 tuần 1 của tháng 

 

         

  

 

 


